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Giải Test yourself 1 lớp 10 - Task 1 trang 27 

Find the word which is pronounced differently in the part underlined. (Tìm từ được 

phát âm khác ở phần được gạch dưới) 

1. C 2. D 3. A 4. C 

Giải Test yourself 1 lớp 10 - Task 2 trang 27 

Use the words in the box to complete the sentences below. (Sử dụng các từ trong 

hộp để hoàn thành các câu dưới đây) 

1. junk 2. breadwinner 3. exercise 4. household 5. clips 

6. soft 7. album 8. chores 9. laundry 10. pianist 

Hướng dẫn dịch: 

1. Đồ ăn vặt là một loại thức ăn có thể được chuẩn bị nhanh và dễ dàng, nhưng nó 

bị cho rằng có hại cho sức khỏe. 

2. Với vai trò người trụ cột trong gia đình, ông Black phải làm việc vất vả cả ngày 

để kiếm tiền. 

3. Để khỏe và mạnh hơn, bạn nên tập thể dục thường xuyên. 

4. Bà Brown không làm việc nhà nhiều, bà ấy chỉ mua những hàng tạp phẩm. 

5. Rất nhiều người trên thế giới đã xem các băng hình của Michael Jackson trên 

mạng. 

6. Nước ngọt có ga là một loại đồ uống lạnh không chứa cồn. 

7. Album đầu tiên của siêu sao nhạc pop tuyệt vời đến nỗi nó bán được hơn 

1,500,000 bản. 

8. Mình phải làm một số việc nhà như nấu ăn, lau dọn nhà và rửa bát. 

9. A: Anh trai của cậu thường giặt đồ ở đâu? 

B: Anh ấy gửi ở hiệu giặt ở gần trường anh ấy. 
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10. Một trong những bài hát yêu thích của tôi là “The Candle in the Wind” của 

Elton John. Người nghệ sĩ có thể hát và chơi piano rất thành thạo. 

Giải Test yourself 1 lớp 10 - Task 3 trang 28 

Choose A, B, C, or D for each gap of the following sentences. (Chọn đáp án A, B, 

C hoặc D để điền vào mỗi chỗ trống) 

1. B 2. D 3. A 4. B 5. C 

6. D 7. A 8. B 9. D 10. A 

Giải Test yourself 1 lớp 10 - Task 4 trang 28 

Read each sentence and write another sentences with the same meaning. (Đọc từng 

câu và viết một câu khác có cùng ý nghĩa) 

1. Every day my bedroom is vacuumed. 

2. Tom is not often invited to wedding parties. 

3. Mr. Hai is said to be the breadwinner in his family. 

4. Peter is thought to exercise regularly. 

5. Laura is said to have won a special prize at the annual musical. 

Giải Test yourself 1 lớp 10 - Task 5 trang 29 

Finish the conversations using the sentences in the box. (Hoàn thành các cuộc hội 

thoại bằng cách sử dụng các câu trong hộp) 

1. C 2. A 3. E 4. B 5. D 

Giải Test yourself 1 lớp 10 - Task 6 trang 29 

Read the passage about the three musicians. (Đọc đoạn văn về ba nhạc sĩ) 

Hướng dẫn dịch: 

ÂM THANH CỦA ÂM NHẠC 
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Nhiều nhạc sĩ từ khắp nơi trên thế giới hòa âm âm nhạc của đất nước họ với những 

âm thanh quen thuộc. 

Caetano Veloso là một trong số những nhạc sĩ người Brazil nổi tiếng. Anh đã pha 

trộn tiếng tock với âm nhạc của vùng Bahia. Bahia là một bang của Brazil mà bị 

ảnh hưởng lớn bởi văn hóa châu Phi. Caetano là một nhà viết nhạc và thơ tuyệt 

vời. Anh nói về âm nhạc của mình “Tôi làm ra những bản nhạc của mình như một 

họa sĩ vẽ trên giấy vậy” 

Bonnie Raitt là một ca sĩ người Mỹ. Cô còn là một người viết nhạc và chơi guitar. 

Âm nhạc của cô hòa trộn giữa nhạc đồng quê và nhạc blue. Nhạc blue là một loại 

nhạc dân ca thường có giai điệu buồn về tình yêu và các vấn đề trong cuộc sống. 

Giọng hát mạnh trầm của Bonnie Raitt hoàn hảo cho việc hát nhạc đồng quê và 

blue. 

Cui Jian là một người nhạc sĩ nổi tiếng ở Trung Quốc. Phong cách phương Tây 

như jazz và rap, rõ ràng có ảnh hưởng đến âm nhạc của anh. Tuy vậy, âm nhạc của 

anh cũng mang đặc sắc của Trung Quốc ở nhạc cụ và âm thanh. Cui Jian nói rằng 

âm nhạc của anh thể hiện cảm xúc của người trẻ Trung Quốc. 

a. (trang 30 SBT Tiếng Anh 10 mới) Complete the chart. (Hoàn thành bảng) 

 
Nationality Types of music he/she blends 

1. Caetano Veloso Brazilian Rock with music of Bahia region 

2. Bonnie Raitt American Rock with country and the blue 

3. Cui Jian Chinese Rock with jazz and rap 

b. (trang 30 SBT Tiếng Anh 10 mới) Answer the questions. (Trả lời các câu hỏi) 

1. He makes his records tike a painter paints his canvas. 

2. Because her voice is strong and rough. 

3. He wants his music to express the feelings of Chinese young people. 
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Giải Test yourself 1 lớp 10 - Task 7 trang 30 

Read the passage about aerobics and fill each gap with a suitable word/ phrase 

from the box. (Đọc đoạn văn về thể dục nhịp điệu và điền vào mỗi khoảng trống 

bằng từ / cụm từ phù hợp từ hộp) 

1. blood 2. exercise 3. process 

4. relationship 5. remember 6. longer 

Hướng dẫn dịch: 

Các nhà nghiên cứu về não bộ tin rằng các bài tập aerobics không chỉ giúp bạn giữ 

dáng mà còn học những điều mới và ghi nhớ tốt hơn. Tập aerobics gửi nhiều máu 

hơn đến não và nó cũng cho não nhiều thành phần giúp phát triển những liên kết 

thần kinh mới. Nếu tập các bài tập hoặc chơi bóng rổ, não sẽ sản sinh ra nhiều liên 

kết thần kinh hơn – càng nhiều liên kết thần kinh, quá trình xử lí thông tin của não 

càng tốt hơn. Các nhà khoa học vẫn chữa hiểu rõ mối quan hệ giữa các bài tập và 

sức mạnh của não bộ. Vào thời điểm này, mọi người chỉ có thể tin rằng các bài tập 

giúp họ ghi nhớ tốt hơn. Tuy vậy, nhà khoa học chỉ ra rằng từ ba lần tập luyện trở 

lên mỗi tuần sẽ tốt cho bạn. Vi dụ, đi bộ 4-5 dặm (khoảng 6.4 đến 8km) một giờ 

trong 45 phút 5 lần mỗi tuần giúp bạn sống lâu hơn. Vì thế hãy đứng lên vào làm gì 

đó đi nào! 

Giải Test yourself 1 lớp 10 - Task 8 trang 31 

Write a biography of Paul Carrack, a well-known musician. You can use the fact 

file below. (Viết tiểu sử của Paul Carrack, một nhạc sĩ nổi tiếng. Bạn có thể sử 

dụng sự kiện dưới đây) 

Paul Carrack was born on 22nd April 1951 in Yorkshire, England. He taught 

himself to play the drums when he was 5 years old. He played for his school band 

and he started playing professionally for some popular groups at age of 16. 

He has made a lot of records. In 1974 he had his first hit record with song called 

“How long’ In 1985 he had his own record titled "Groove Approved". Especially, 

he had a number one record called "The Living Years". 

He can play a number of musical instruments like the drums, piano, keyboards and 

guitar. He has played for some popular bands such as Roxy Music, the Smiths, the 
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Pretender and Madness and Ace. Paul has traveled a lot and played successfully in 

many countries like Germany, Italy, France and America. 

Paul Carrack is famous as a musician, composer, songwriter and singer. He has 

been top of the pops as a lead vocalist with the band "Mike and the Mechanics" in 

Britain and America. 
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